
CHÍNH PHÙ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 47/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 thảng 5 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định mức Iuơng CO’ sỏ’ đối vói 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ t r an g

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cử Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết sổ 99/2015/QH13 ngày 11 thảng II  năm 2015 cùa 
Quốc hội vể dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Theo đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ vờ Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cản bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 1. Phạm vi điều chĩnh

Nghị định này quy định mức lương cơ sờ áp dụng đối với cán bộ, côna 
chức, viên chức, người hườno lương, phụ cấp và người lao động (sau đâv sọi 
chuno là người hưởng lươna,, phụ cấp) làm việc trong các cơ  quan, tô chức, 
đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tồ chức chính trị - xã hội và hội được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ờ Trung ưorns,, ờ tình, thành 
phố trực thuộc Trung ương, ờ huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh, thành 
phố thuộc thành phổ trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ờ xã, phường, thị trân 
(cấp xã), ờ đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Đối tuọng áp dụng

Người hường lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nshị định này 
bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 
và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.



2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, 
công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật 
Viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp; lương. theo
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 .của Chính phủ ' 
về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và'.-lực lượng vũ ' 
trang, gồm: i

f . _ - v ;  .................................  ;  „■ «

r „a) Người làm. việc theo chê độ hợp đông íao động trong các cớ'quan, 
đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xấ hội quy định tạì Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện 
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp;

b) Ngưởi làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người 
làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hội.

6. Sĩ quaạ, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công 
nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đổng thuộc Quân đội nhân dân 
Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chỉến sĩ nghĩa vụ, công 
nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Điều 3. Mức lương CO” sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các 
chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại 
Điều 2 Nghị định này;



b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức ỉương cơ sở.
, 1

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 mức lương cơ sở là 11.210.000
đồng/tháng. !

1

3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh ữên cơ sở khả năng ngân'sách nhà 
nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.Ị

Điều 4. Kỉnh phí thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ, cơ quán khác ở
Trung ương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lươngị chưa sử 
dụng hết năm 2015 chuyển sang, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách 
nhà nước được giao và nguồn thu (nếu có) để cân đối nguồn thực tiiện điều 
chinh mức lương cơ sở năm 20 ỉ ố. 1

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
* „ ia) Sử dụng nguôn tiêt kiệm 10% chi thường xuyên (không lcê các khoản

chi tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao năm 2016 của cơ quan hành chính, đơn. vị sự nghiệp ■

b) Sử dụng nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (không kể các
khoản chi tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngoài khoản tiết kiệm 
nêu tại Điểm, a Khoản này; I

c) Sử dụng một phần nguồn thu của cơ quan hàrửi chinh' đơn vị 
sự nghiệp;

d) Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương, không kể thủ tiền sử
dụng đất (bao gồm 50% tăng thu thực hiện so với dự toán thu năm!2015 do 
Thủ tướng Chính phủ giao và 50% tăng thu dự toán. năm 2016 so với dự toán 
thu năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ giao); :

đ) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2015 chưa sử dụng 
hết chuyển sang;

e) Đổi với một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, sau khi thực 
hiện quy định, tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này mà vẫn thiếu nguồn thực 
hiện cải cách tiền lương năm 2016 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu 
để địa phương thực hiện.

Điều 5. Hiêu lưc thi hành

1. Nghị đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm: 2016.
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Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ 
ngày 01 tháng 5 năm. 2016.

2. Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định mức 
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và 
Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 
định tiền lưong tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên, chức và người 
hưảng lương trong lực lượng vũ ừang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống hết 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền 
lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 
năm 2015 của Chính, phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức 
danh và các khoản phụ cấp lương (nếu cỏ) tính, theo mức lương cơ sở 
1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo 
ngạch, bậc, chức vụ, chức danh; các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền 
lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ 
sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch 
cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 20lố. Mức hưởng chênh 
lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ ừưảng Bộ Nội vụ hưóng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định 
này đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực 
hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi 
quản lý.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực 
hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị đỉnh này;

b) Thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở theo 
Nghị định này đối với các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương và bổ sung 
nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa phương nghèo, ngân sách khó 
khăn sau khi đẵ thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, 
tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
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4. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Truniĩ ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phũ;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ươn
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Vãn pliòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chinh sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCn Tcác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổ n g  TTĐT 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).KN (U15

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc



Người ký: Van thu - Lao Cai 
Email:
ubnd_laocai@vpchinhphu.vn 

T ^ m M  Co quan: Van phong, ù ỵ  ban 
f  Nhan đan tinh Lao Cai

Thòi gian ký: 0Ổ.06.2016 
v 09:16:28+07:00

UBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHÒNG

Số: kkA  /SY.VPUBND
Nơi nhận:

-  TT UBND tinh;
- C ác sờ, ngành: N ội vụ, Tài chính; 
B H X H  tinh;
- L ãnh đạo  V P U B N D  tinh ;
- U B N D  các h u y ện , th àn h  phố;
- Lưu: V T, T C H C , N C (C hính).

vẠ*

SAO Y BẢN CHÍNH

Lào Cai, ngày 03 tháng 6 năm 2016 

CHÁNH VẨN PHÒNG
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l i?  ỦY 3A
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Vương Trinh Quôc

mailto:ubnd_laocai@vpchinhphu.vn


Ngirời ký: Van thu - Lao Cai 
Email:
ubndJaocai@ vpchinhphu.vn 
Cơ quan: Van phong, Uy ban 
Nhan dan tinh Lao Cai

u T T ^ m r o ~ ĩ7 7  L hí  gian ký: 06.06.2016
09:16:28 +07:00

U B N D  T Ì N H  L À O  C A I 
V Ă N  P H Ò N G

X ị c  t h y t  & I Ỉ 4 0  9*ỷ<

SỔ: ỊịhA /SY.VPUBND
Nơi nhộn:

-T T U B N D tin h ;
-C á c  sờ, ngành: Nội vụ, Tài chỉnh; 
BHXH tinh;
- Lãnh đạo v p  U B N D  tinh;
- ƯBND các huyện , thành  phố;
- Lưu: VT, T C H C , NC(Cliính).

c/-

S A O  Y  B Ả N  C H Í N H

Lào Cai, ngày 0} tháng 6 năm 2016 

C H Á N H  V Ẩ N  P H Ò N G

/ / \ y
ịịỉỊ VÃN 

Ịíri ỦY 3 A I 
0-1

Viroìig T rinh  Quốc

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 
VÃN PHÒNG

SAO LỤC

Số: 100/SL-VPUBND Mường Khương, ngày 15 thảng 6 năm 2016

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;
- ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu:VT.

CHÁNH VÃN PHÒ

Hoàng Trường Minh

mailto:ubndJaocai@vpchinhphu.vn



